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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁTTRIỂN NÔNG THÔN

Banhành Kế hoạch xây dựng văn bản qui phạm pháp luật

thuộcthẩm quyền Bộ trưởng ban hành năm 2001.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNGNGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 73/CP ngày 1/11/1995 của Chính phủquy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của

Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn;

Căn cứ Nghị định 101/CP ngày23/9/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật

banhành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của ông Chánh vănphòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Kế hoạch xây dựng văn bảnquy phạm pháp

luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2001".

Điều 2. Căn cứ vào Kế hoạch đã ban hành, các đơn vị thuộc Bộ triển khai việcthực hiện

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ ban hành theo thẩm quyềnđúng kế hoạch

về số lượng và thời gian.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các ôngChánh Văn

phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VĂNBẢN QUI PHẠM PHÁP

LUẬT THUỘC THẨM QUYỀNBỘ TRƯỞNG BAN HÀNH, NĂM 2001

Ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 106/2000/QĐ-BNN-VP ngày 17/10/2000

của Bộ trưởng Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

TT

Tên văn bản  

Chủ trì

Phối

hợp

Thời gian trình  

Ghi chú

1 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định Cục  Sau khi sửa đổi  

http://vbpl.vn/TW/_layouts/15/Authenticate.aspx?Source=%2Ftw%2FPages%2Fvbpq%2Dprint%2Easpx%3Fdvid%3D13%26ItemID%3D5819


sửa đổi Nghị định 78/CP. BVTV NĐ 78/CP.

2 Quyết định quy định tổ chức và hoạt

động của thanh tra chuyên ngành bảo vệ

thực vật

Cục

BVTV

 Quý IV  

3 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ cụ

thể và tổ chức bộ máy của Cục Bảo vệ

thực vật.

Cục

BVTV

 Sau khi có QĐ

về chức năng,

nhiệm vụ của

Cục.

 

4 Quyết định về chức năng, nhiệm vụ cụ

thể và tổ chức bộ máy của các đơn vị

trực thuộc Cục; các Trạm KDTV trực

thuộc các Chi cục KDTV vùng.

Cục

BVTV

 Sau khi có QĐ

về chức năng,

nhiệm vụ của

Cục.

 

5 Quyết định ban hành danh mục thuốc

BVTV được phép sử dụng, hạn chế sử

dụng và cấm sử dụng ở Việt Nam.

Cục

BVTV

  

Quý I

 

6 Quyết định ban hành quy định quản lý

nhà nước về hoạt động khử trùng vật thể

thuộc diện KDTV.

Cục

BVTV

  

Quý IV

 

7 Quyết định ban hành danh mục vật thể

thuộc diện KDTV xuất khẩu, nhập khẩu,

tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá

cảnh nước CHXHCNVN.

Cục

BVTV

  

 

Quý I

 

8 Quyết định ban hành quy chế hành nghề

thú y.

Cục

Thú y

 Quý II  

9 Quyết định ban hành quy chế KCS ở các

cơ sở sản xuất thuốc thú y.

Cục

Thú y

 Quý II  

10 Quyết định ban hành quy chế về vùng an

toàn dịch bệnh.

Cục

Thú y

 Quý II  



11 Quyết định ban hành quy định về phòng,

chống bệnh lở mồm long móng.

Cục

Thú y

 Quý II  

12 Sửa đổi quy chế tổ chức hoạt động thanh

tra chuyên ngành thú y.

Cục

Thú y

 Quý II  

13 Quyết định ban hành quy định thủ tục về

cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên

nước theo khoản 6 Điều 9 Nghị định số

179/1999/NĐ-CP).

Cục

QLN

&CTTL

   

14 Quyết định ban hành thủ tục cấp phép và

quy định việc uỷ quyền cấp phép xả

nước thải vào nguồn nước (theo điểm d

khoản 5 Điều 5 Nghị định 179/1999/NĐ-

CP).

Cục

QLN

&CTTL

   

15 Thông tư hướng dẫn nội dung đề án

thăm dò nước dưới đất và nội dung của

báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng nước

dưới đất.

Cục

QLN

&CTTL

   

16 Quyết định ban hành quy định về bảo vệ

nước dưới đất.

Cục

QLN

&CTTL

   

17 Thông tư liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính

về thu lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác

và thẩm định báo cáo kết quả thăm dò

nước dưới đất.

Cục

QLN

&CTTL

   

18 Tiêu chuẩn về quy trình hướng dẫn xây

dựng và ban hành quy trình vận hành

điều tiết nước hồ chứa nước (có cửa).

(Tiêu chuẩn ngành)

Cục

QLN

&CTTL

   



19 Hướng dẫn lập các tổ chức lưu vực sông

ở địa phương.

Cục

QLN

&CTTL

   

20 Thông tư liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn và Ban tổ chức

cán bộ Chính phủ quy định về chức

năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Chi

cục Phòng, chống lụt, bão và quản lý đê

điều.

Cục

PCLB

& QLĐĐ

  

Quý IV

 

21 Thông tư hướng dẫn về tổ chức lực

lượng quản lý đê nhân dân.

Cục

PCLB

& QLĐĐ

 Quý IV  

22 Thông tư liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính

hướng dẫn quản lý, sử dụng vật tư dự trữ

chống lụt, bão.

Cục

PCLB

& QLĐĐ

 Quý IV  

23 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh

vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý

lâm sản.

Cục

Kiểm lâm

 Quý I  

24 Quyết định về quy chế quản lý, sử dụng

búa bài cây và búa kiểm lâm.

Cục

Kiểm lâm

 Quý I  

25 Chỉ thị về phòng trừ sâu bệnh hại rừng

trồng.

Cục

Kiểm lâm

 Quý I  

26 Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng và

lập dự toán kinh phí phòng trừ sâu bệnh

hại rừng trồng.

Cục

Kiểm lâm

 Quý II  

27 Quy chế làm việc của ban Chỉ đạo

PCCCR Bộ Nông nghiệp và Phát triển

Cục

Kiểm lâm

 Quý I   


